
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/12/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24216107473  Trần Văn  Tuân 18/01/2000 Quảng Nam 26TBN10 Thi ghép

2 24205212118  Lê Nguyễn Hồng  Nhung 25/02/2000 Quảng Nam 26THT9 Thi ghép

3 24205214470  Đoàn Nữ Long  Uyên 22/05/2000 Phú Yên 26THT9 Thi ghép

4 24205210859  Phạm Thúy  Lộc 02/09/2000 Gia Lai 26TYC10 Thi ghép

5 24205208408  Nguyễn Thị  Thủy 28/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC10 Thi ghép

6 24208708302  Nguyễn Thị Anh  Hà 29/06/2000 Gia Lai 27CHT3 Thi ghép

7 24208706667
 Trang Lê Hữu
Quỳnh

 Thư 20/06/2000 Quảng Nam 27CHT3 Thi ghép

8 25207101887  Trần Mỹ  Linh 09/08/2001 Đà Nẵng 27CHT4 Lần 1

9 25217115938  Vương Minh  Chiến 15/03/2001 Quảng Nam 28CYC2 Thi ghép

10 25207104766  Trần Thị  Mi 23/03/2001 Đắk Lắk 28CYC2 Thi ghép

11 25207104660  Nguyễn Thùy  Vân 05/01/2001 Quảng Nam 28CYC2 Thi ghép

12 24207209991  Phan Thị Thanh  Hằng 01/05/2000 Đà Nẵng 28SSC2 Hoãn T9/22

13 25203207117  Trần Thị Kim  Huệ 02/02/2001 Phú Yên 28SSC2 Thi ghép

14 25207107767  Trần Hoàng Quỳnh  Anh 08/01/2001 Quảng Trị 28SYC2 Thi ghép

15 25203303686  Phan Thị Ngọc  Diễm 18/03/2001 Quảng Nam 28SYC3 Thi ghép

16 2320263075  Bùi Nguyễn Trinh  Nguyên 10/02/1999 Quảng Nam 28SYC3 Thi ghép

17 25203208988  Nguyễn Thị Tây  Thi 09/12/2001 Bình Định 28SYC3 Lần 1

18 24217216389  Nguyễn Trung  Kiệt 14/05/2000 Bình Định 28TBN2 Thi ghép

19 25213310573  Lê Hoàng Việt  Bảo 09/06/2001 Đà Nẵng 28THT4 Thi ghép

20 25203302456  Tăng Thị Quỳnh  My 03/08/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

21 25217213614
 Nguyễn Trương
Thiên

 Phúc 10/01/2001 Đà Nẵng 28THT4 Thi ghép

22 25203300034  Nguyễn Thị  Nga 07/07/2001 Hà Tĩnh 28THT5 Thi ghép

23 25208601740  Nguyễn Thị Thanh  Nhi 28/12/2001 Quảng Ngãi 28THT5 Thi ghép

24 25208613861  Lê Thị  Quỳnh 14/10/2001 Nghệ An 28THT5 Thi ghép

25 25208615624  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 29/10/2001 Đắk Lắk 28THT5 Thi ghép

26 25208616388  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 23/12/2001 Đắk Lắk 28THT5 Thi ghép

27 25212103156  Nguyễn Thanh  Giảng 22/09/2001 Quảng Ngãi 28THT6 Thi ghép

28 25205102450  Phạm Thị Thuý  Quỳnh 21/01/2001 Gia  Lai 28TSC5 Thi ghép
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29 25205108432  Đinh Thị Ngọc  Anh 17/11/2001 Đắk Lắk 28TYC4 Thi ghép
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1 25203301472  Hoàng Linh  Chi 05/11/2001 Quảng Bình 28TYC5

2 25203305052  Đinh Thị Thảo  Đan 21/07/2001 Quảng Bình 28TYC5

3 25212203316  Phan Văn  Đạt 11/03/2001 Gia Lai 28TYC5

4 25202104773  Văn Thị  Diễm 28/02/2001 Đắk Lắk 28TYC5

5 25203305754  Đặng Thị Trúc  Duyên 17/05/2001 Quảng Ngãi 28TYC5

6 24205115269  Nguyễn Thị Thảo  Huyền 07/07/2000 Đăk Lăk 28TYC5

7 25202101469  Nguyễn Ngô Thùy  Linh 09/11/2001 Gia Lai 28TYC5

8 25202104091  Dương Nữ Tú  Linh 23/10/2001 Quảng Bình 28TYC5

9 25203209483  Phạm Thị Thúy  Na 15/07/2001 Đà Nẵng 28TYC5

10 25208612971  Phan Thị Thanh  Nga 25/06/2001 Gia Lai 28TYC5

11 25202202733  Dương Thị Thanh  Ngân 13/10/2001 Gia Lai 28TYC5

12 25202904346  Nguyễn Thị Thanh  Ngọc 21/07/2001 Đà Nẵng 28TYC5

13 25208608560  Đặng Thị Minh  Ngọc 04/04/2001 Quảng Nam 28TYC5

14 25208613134  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 27/04/2001 Quảng Ngãi 28TYC5

15 25207217615  Hồ Thị Kim  Nguyên 25/01/2001 Đà Nẵng 28TYC5

16 25202916227  Nguyễn Thị Thúy  Nhi 17/12/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC5

17 25202203434  Đinh Thị Huỳnh  Như 30/08/2001 Quảng Nam 28TYC5

18 25203409407  Đào Thị Y  Phụng 30/04/2001 Đà Nẵng 28TYC5

19 25212100779  Nguyễn Hải  Quân 24/11/2001 Kon Tum 28TYC5

20 25207104948  Nguyễn Thị Thu  Sương 13/03/2001 Quảng Nam 28TYC5

21 26208730747  Phạm Hoàng Thùy  Tân 14/06/2000 Bình Định 28TYC5

22 25207204197  Phạm Thanh  Thanh 14/08/2001 Đà Nẵng 28TYC5

23 25212105893  Phạm Chí  Thiện 10/05/2001 Quảng Nam 28TYC5

24 25205114450  Nguyễn Thị  Thơm 15/01/2001 Hà Tĩnh 28TYC5

25 25203308879  Phan Thị Mỹ  Thuận 28/04/2000 Quảng Trị 28TYC5

26 25212607784  Nguyễn Vũ  Thuật 30/08/2001 Quảng Nam 28TYC5

27 25203405288  Đinh Thị Ngọc  Trinh 15/10/2001 Quảng Nam 28TYC5

28 25202202224  Trần Thị Hà  Vy 25/09/2001 Quảng Nam 28TYC5
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29 25202903858  Nguyễn Lê Như  Ý 10/09/2001 Quảng Ngãi 28TYC5
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1 25202100390  Nguyễn Thị Kiều  Diễm 21/12/2001 Bình Định 28TYC6

2 25207203124  Nguyễn Thị Thúy  Hiền 04/09/2001 Gia Lai 28TYC6

3 25203304351  Nguyễn Thị  Huệ 22/05/2001 Đà Nẵng 28TYC6

4 25217116679  Huỳnh Việt  Huy 17/07/2001 Đà Nẵng 28TYC6

5 25203116819  Huỳnh Vân  Khanh 31/10/2001 Phú Yên 28TYC6

6 25202504454  Nguyễn Thị Phương  Linh 30/11/2001 Quảng Bình 28TYC6

7 25214309807  Nguyễn Đại  Lĩnh 30/05/2001 Đà Nẵng 28TYC6

8 25203107615  Dương Tiểu  My 29/10/2001 Quảng Nam 28TYC6

9 25203315756  Nguyễn Thị Kim  Na 24/10/2001 Quảng Nam 28TYC6

10 25213304752  Nguyễn Thị Thúy  Nga 20/02/2001 Quảng Nam 28TYC6

11 25203105248  Mai Trương Yến  Ngọc 28/10/2001 Gia Lai 28TYC6

12 25218617687  Ngô Cẩm  Ngọc 05/08/2001 Quảng Bình 28TYC6

13 26203335538  Ngô Thị Hồng  Ngọc 09/10/2001 Bình Thuận 28TYC6

14 25207115807  Trần Thị Quỳnh  Như 09/04/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC6

15 25203113740  Phạm Thị Phi  Phượng 15/10/2001 Đắk Lắk 28TYC6

16 25203116674  Võ Thị Hồng  Phượng 19/08/2001 Quảng Nam 28TYC6

17 25203315944  Đặng Thị Thu  Phượng 03/06/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC6

18 25202103055  Ngô Diễm  Quỳnh 19/12/2001 Quảng Nam 28TYC6

19 25203305880  Lâm Thị Cẩm  Tài 31/03/2001 Quảng Nam 28TYC6

20 25214307105  Phan Gia  Tài 13/05/2001 Đà Nẵng 28TYC6

21 25203108917  Nguyễn Kim  Thoa 20/08/2001 Quảng Ngãi 28TYC6

22 25203117410  Lê Thị  Thuỷ 28/07/2001 Quảng Nam 28TYC6

23 25202114556  Nguyễn Thị Thu  Thũy 17/07/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC6

24 25207214535  Lê Thị Thanh  Thủy 13/01/2001 Đà Nẵng 28TYC6

25 25204302223  Võ Thị Huyền  Trâm 01/04/2001 Quảng Nam 28TYC6

26 25202107374  Trần Nhật  Trang 01/01/2001 Quảng Bình 28TYC6

27 25208605281  Phan Thị Thùy  Trang 11/09/2001 Kon Tum 28TYC6

28 25203315446  Nguyễn Thị Thúy  Vi 14/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC6
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29 25203303443  Nguyễn Thị Thúy  Vy 03/09/2001 Phú Yên 28TYC6
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